
Tổ hợp 6: Lý - Địa - CNCN - Mỹ thuật

Chuyên đề: Toán - Văn - Lý

LỚP: 10/13

TT Họ và tên Ngày sinh DT GT Trường THCS

1 Lê Mai Quỳnh Trang 03/01/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

2 Nguyễn Huỳnh Như 05/05/2011 Kinh Nữ THCS Đại Thạnh

3 Nguyễn Hoàng Gia Hân 30/05/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

4 Đinh Kiều Ái My 14/02/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

5 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/04/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

6 Phạm Thị Huỳnh Như 21/09/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

7 Bùi Hạnh Trang 09/04/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

8 Bùi Xuân Quế Trâm 21/12/2011 Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu

9 Phan Thị Thúy Nga 01/12/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

10 Lê Bảo Ngân 04/11/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

11 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/05/2011 Kinh Nữ THCS Đại Thạnh

12 Lê Phương Trà 20/08/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

13 Lê Thị Hồng Nhung 10/11/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

14 Hồ Võ Khánh Luân 18/02/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

15 Phan Văn Gia Huy 04/12/2011 Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng

16 Phạm Thị Huỳnh An 21/09/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

17 Nguyễn Kim Thoa 25/07/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

18 Trần Nhân 27/09/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

19 Lưu Văn Thành 08/03/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

20 Nguyễn Thị Hoài Thương 25/04/2011 Tày Nữ THCS Lê Quý Đôn

21 Trương Thị Nhớ 22/09/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

22 Nguyễn Hồng Đăng Khoa 28/01/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

23 Huỳnh Đức Thịnh 02/03/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

24 Nguyễn Thị Thanh Trúc 30/12/2011 Kinh Nữ THCS Đại Thạnh

25 Võ Thị Kim Hoa 11/11/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

26 Phan Đoàn Hải Yến 17/04/2011 Kinh Nữ THCS Đại Thạnh

27 Võ Thị Thùy Trâm 25/01/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

28 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/06/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

29 Lê Thị Tường Vy 08/07/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

30 Lê Văn Thành Lộc 03/10/2011 Kinh Nam THCS Đại Tân

31 Phạm Bùi Thế Vũ 09/07/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

32 Phạm Thị Như Quỳnh 23/09/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

33 Lê Quang Hiển 28/06/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

34 Tô Văn Quang Hòa 18/07/2011 Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng

35 Nguyễn Quang Vỹ 19/01/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

36 Đỗ Trung Nguyên 01/08/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

37 Lê Phạm Hồng Ấn 10/09/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

38 Tô Nguyễn Thành Danh 08/11/2011 Kinh Nam THCS Đại Tân

39 Lê Tấn Sang 04/08/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

40 Nguyễn Viết Trọng Hải 23/10/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

41 Bùi Trường Phú 01/01/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

42 Doãn Kim Tiền 12/05/2011 Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu

43 Mã Nguyễn Minh Hòa 06/10/2011 Kinh Nữ THCS Đại Thạnh

44 Nguyễn Thị Thanh Sang 26/12/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn
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